PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN


	STT
	Số văn bản/nội dung
	Số Văn bản/Ngày ban hành
	Cơ quan ban hành

	1
	Quyết định số phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
	Số 47/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 
	UBND tỉnh

	2
	Công văn triển khai các nội dung được sửa đổi trong Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
	Số 3225/UBND-KGVX ngày 26/12/2016
	UBND tỉnh

	3
	[bookmark: dieu_1_name]Quyết định ban hành Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.
	Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
	UBND tỉnh

	4
	Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
	Số 1016/KH-UBND ngày 17/6/2011 
	UBND tỉnh

	5
	Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020;

	Số 1111/QĐ-UBND ngày 19/11/2011 
	UBND tỉnh

	6
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29/4/2014 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCHTW;

	số 2288/KH-UBND ngày 10/9/2014 
	UBND tỉnh

	7
	Kế hoạch thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025;
	Số 3188/KH-UBND ngày 14/11/2018 
	

	8
	Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học  ngoại ngữ  trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2025
	Số 535/KH-UBND ngày 12/3/2019 
	

	9
	Quyết định ban hành Bộ Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

	Số 361/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 
	

	10
	Kế hoạch phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015.

	Số 39/KH-SGDĐT ngày 14/6/2012 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	11
	Kế hoạch số xây dựng trường chất lượng cao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015
	Số 28/KH-SGDĐT ngày 16/4/2012 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	12
	Kế hoạch Xây dựng trường chất lượng cao Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2013-2015
	Số 05/KH-SGDĐT ngày 22/01/2014 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	13
	Kế hoạch phát triển hệ thống trường PT DTBT trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012- 2015.

	Số 39/KH-SGD&ĐT ngày 14/6/2012 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	[bookmark: _GoBack]14
	Kế hoạch xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015
	Số 35/KH-SGDĐT ngày 31/5/ 2012
	Sở Giáo dục và Đào tạo





PH


?


 


L


?


C


 


DANH M


?


C CÁC VĂN B


?


N CH


?


 


Đ


?


O TRI


?


N KHAI TH


?


C HI


?


N


 


 


 


STT


 


S


?


 


văn b


?


n


/n


?


i dung


 


S


?


 


Văn b


?


n/


Ngày 


ban hành


 


Cơ quan ban 


hành


 


1


 


Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


phê duy


?


t Quy 


ho


?


ch phát tri


?


n giáo d


?


c và đào 


t


?


o t


?


nh Kon Tu


m giai đo


?


n 2011


-


2020, đ


?


nh hư


?


ng đ


?


n năm 2025


 


S


?


 


47/2011/QĐ


-


UBND ngày 


26/12/2011 


 


UBND t


?


nh


 


2


 


Công văn tri


?


n khai các n


?


i dung 


đư


?


c 


s


?


a đ


?


i 


trong 


Quy ho


?


ch phát 


tri


?


n giáo d


?


c và đào t


?


o t


?


nh Kon 


Tu


m giai đo


?


n 2011


-


2020, đ


?


nh 


hư


?


ng đ


?


n năm 2025


 


S


?


 3225/UBND


-


KGVX ngày 


26/12/2016


 


UBND t


?


nh


 


3


 


Quy


?


t đ


?


nh 


ban hành 


Đ


?


 


án ti


?


p t


?


c 


nâng cao ch


?


t lư


?


ng giáo d


?


c đ


?


i 


v


?


i h


?


c sinh dân t


?


c thi


?


u s


?


 


giai 


đo


?


n 2016 


-


 


2020.


 


S


?


 


02


/201


7


/QĐ


-


UBND ngày


 


20/01/2017


 


UBND t


?


nh


 


4


 


K


?


 ho


?


ch 


th


?


c hi


?


n Đ


?


 án phát 


tri


?


n giáo d


?


c đ


?


i v


?


i các dân t


?


c 


r


?


t ít ngư


?


i giai đo


?


n 2011


-


2015 


trên đ


?


a bàn t


?


nh Kon Tum


 


S


?


 


1016/KH


-


UBND ngày 


17/6/2011 


 


UBND t


?


nh


 


5


 


Quy


?


t đ


?


nh 


phê duy


?


t Quy ho


?


ch 


phát tri


?


n nhân l


?


c 


t


?


nh Kon Tum


 


giai đo


?


n 2011


-


2020;


 


 


S


?


 111


1/QĐ


-


UBND


 


ngày 


19/11/2011 


 


UBND 


t


?


nh


 


6


 


K


?


 ho


?


ch 


th


?


c hi


?


n Ngh


?


 quy


?


t s


?


 


44/NQ


-


CP ngày 09/6/2014 ban 


hành Chương tr


ình hành 


đ


?


ng c


?


a 


Chính ph


?


 và Chương tr


ình s


?


 67


-


CTr/TU ngày 29/4/2014 c


?


a BCH 


Đ


?


ng b


?


 t


?


nh th


?


c hi


?


n Ngh


?


 quy


?


t 


s


?


 29


-


NQ/TW ngày 04/11/2013 


c


?


a BCHTW;


 


 


s


?


 2288/KH


-


UBND ngày 


10/9/2014 


 


UBND t


?


nh


 


7


 


K


?


 


ho


?


ch 


th


?


c hi


?


n Đ


?


 


án giáo d


?


c 


hư


?


ng nghi


?


p và đ


?


nh hư


?


ng phân 


lu


?


ng h


?


c sinh trong giáo d


?


c ph


?


 


thông giai đo


?


n 2018


-


2025


;


 


S


?


 


3188/KH


-


UBND ngày 


14/11/2018 


 


 


8


 


K


?


 ho


?


ch


 


tri


?


n 


khai th


?


c h


i


?


n Đ


?


 


án “D


?


y và h


?


c  ngo


?


i ng


?


  trong 


h


?


 th


?


ng giáo d


?


c qu


?


c dân” trên 


S


?


 


535/KH


-


UBND 


ngày 12/3/2019 


 


 




PH ?   L ? C   DANH M ? C CÁC VĂN B ? N CH ?   Đ ? O TRI ? N KHAI TH ? C HI ? N      

STT  S ?   văn b ? n /n ? i dung  S ?   Văn b ? n/ Ngày  ban hành  Cơ quan ban  hành  

1  Quy ? t đ ? nh s ?   phê duy ? t Quy  ho ? ch phát tri ? n giáo d ? c và đào  t ? o t ? nh Kon Tu m giai đo ? n 2011 - 2020, đ ? nh hư ? ng đ ? n năm 2025  S ?   47/2011/QĐ - UBND ngày  26/12/2011   UBND t ? nh  

2  Công văn tri ? n khai các n ? i dung  đư ? c  s ? a đ ? i  trong  Quy ho ? ch phát  tri ? n giáo d ? c và đào t ? o t ? nh Kon  Tu m giai đo ? n 2011 - 2020, đ ? nh  hư ? ng đ ? n năm 2025  S ?  3225/UBND - KGVX ngày  26/12/2016  UBND t ? nh  

3  Quy ? t đ ? nh  ban hành  Đ ?   án ti ? p t ? c  nâng cao ch ? t lư ? ng giáo d ? c đ ? i  v ? i h ? c sinh dân t ? c thi ? u s ?   giai  đo ? n 2016  -   2020.  S ?   02 /201 7 /QĐ - UBND ngày   20/01/2017  UBND t ? nh  

4  K ?  ho ? ch  th ? c hi ? n Đ ?  án phát  tri ? n giáo d ? c đ ? i v ? i các dân t ? c  r ? t ít ngư ? i giai đo ? n 2011 - 2015  trên đ ? a bàn t ? nh Kon Tum  S ?   1016/KH - UBND ngày  17/6/2011   UBND t ? nh  

5  Quy ? t đ ? nh  phê duy ? t Quy ho ? ch  phát tri ? n nhân l ? c  t ? nh Kon Tum   giai đo ? n 2011 - 2020;    S ?  111 1/QĐ - UBND   ngày  19/11/2011   UBND  t ? nh  

6  K ?  ho ? ch  th ? c hi ? n Ngh ?  quy ? t s ?   44/NQ - CP ngày 09/6/2014 ban  hành Chương tr ình hành  đ ? ng c ? a  Chính ph ?  và Chương tr ình s ?  67 - CTr/TU ngày 29/4/2014 c ? a BCH  Đ ? ng b ?  t ? nh th ? c hi ? n Ngh ?  quy ? t  s ?  29 - NQ/TW ngày 04/11/2013  c ? a BCHTW;    s ?  2288/KH - UBND ngày  10/9/2014   UBND t ? nh  

7  K ?   ho ? ch  th ? c hi ? n Đ ?   án giáo d ? c  hư ? ng nghi ? p và đ ? nh hư ? ng phân  lu ? ng h ? c sinh trong giáo d ? c ph ?   thông giai đo ? n 2018 - 2025 ;  S ?   3188/KH - UBND ngày  14/11/2018    

8  K ?  ho ? ch   tri ? n  khai th ? c h i ? n Đ ?   án “D ? y và h ? c  ngo ? i ng ?   trong  h ?  th ? ng giáo d ? c qu ? c dân” trên S ?   535/KH - UBND  ngày 12/3/2019    

